
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG PHÚ DIỄN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /TB-UBND Phú Diễn, ngày        tháng      năm 2025 
  

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá năng lực các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu 

thực phẩm, suất ăn sẵn cho các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý 

của UBND phường Phú Diễn năm học 2025-2026 

 

 Thực hiện Hướng dẫn số 02/BCĐ-HD ngày 15/7/2025 của Ban Chỉ đạo 

Công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội về hướng dẫn đánh giá về an 

toàn thực phẩm để tổ chức các bữa ăn bán trú cho học sinh các trường công lập 

trên địa bàn Thành phố năm học 2025-2026; Công văn số 85/UBND-VHXH 

ngày 24/7/2025 của UBND phường Phú Diễn về việc tổ chức các bữa ăn bán trú 

cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn phường Phú Diễn năm học 2025 – 

2026; Công văn số 169/UBND-VHXH ngày 8/8/2025 của UBND phường Phú 

Diễn về việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể 

trườnghọc công lập năm học 2025-2026 trên địa bàn phường Phú Diễn; Quyết 

định số 138/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của UBND phường Phú Diễn về việc 

thành lập Hội đồng đánh giá năng lực các đơn vị cung cấp suất ăn sẵn, thực phẩm, 

nguyên liệu chế biến thực phẩm cho các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của 

UBND phường Phú Diễn; 

 Xét Báo cáo số 01/BC-HĐĐG ngày 03/9/2025 của Hội đồng đánh giá 

năng lực các đơn vị cung cấp thực phẩm theo Quyết định số 138/QĐ-UBND 

ngày 29/7/2025 của UBND phường Phú Diễn. 

 UBND phường Phú Diễn thông báo kết quả đánh giá hồ sơ năng lực của các 

đơn vị cung cấp thực phẩm (bao gồm cả nước uống, sữa và các sản phẩm từ sữa, sản 

phẩm dinh dưỡng), nguyên liệu thực phẩm, suất ăn sẵn và Danh sách các cơ sở giáo 

dục công lập trên địa bàn Phường  đủ điều kiện tổ chức bếp ăn nấu ăn trực tiếp tại 

trường (có phụ lục kèm theo). 

UBND Phường yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn Phường có tổ chức ăn 

bán trú căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ năng lực của Hội đồng đánh giá thực hiện lựa 

chọn nhà thầu cung cấp thực phẩm (bao gồm cả nước uống, sữa và các sản phẩm từ 

sữa, sản phẩm dinh dưỡng), nguyên liệu thực phẩm, suất ăn sẵn phù hợp theo quy 
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định của pháp luật và báo cáo kết quả lựa chọn về UBND Phường (qua phòng Văn 

hóa – Xã hội Phường)./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế;                                  (để b/c) 

- Lãnh đạo UBND phường;     

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn Phường; 

- Các đơn vị cung cấp thực phẩm; 

- Cổng thông tin điện tử Phường; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Chu Việt Dũng 
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PHỤ LỤC 1 

Kết quả đánh giá hồ sơ năng lực các đơn vị cung cấp thực phẩm 

cho các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của UBND phường Phú Diễn năm học 2025-2026 

(Kèm theo Thông báo………/TB- UBND, ngày ……. tháng 9 năm 2025) 

 

1. Nhóm cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm (thực phẩm tươi sống: thịt, cá, trứng, rau, củ quả, đậu phụ,...; các loại 

gia vị, đồ khô,...) 
 

TT Tên cơ sở 
Địa chỉ  

 

Kết quả 

đánh giá 
Sản phẩm đủ điều kiện cung cấp 

1 Công ty TNHH Hương Việt Sinh 
Lô BT1, ngõ 191, đường Phúc Lợi, Phường 

Phúc Lợi, TP. Hà Nội 
Đạt Nguyên liệu thực phẩm 

2 Công ty TNHH Quang Anh Chu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Số 15, ngách 45, ngõ Thiên Hùng, phố 

Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử 

Giám, thành phố Hà Nội. 

Đạt Nguyên liệu thực phẩm 

3 
Công ty TNHH thực phẩm Sunfood 

Tây Đô 

Số 17-19 Tập thể Cầu 1, đường Phan Bá 

Vành, Tổ dân phố Trù 3, phường Đông 

Ngạc, thành phố Hà Nội 

Đạt Nguyên liệu thực phẩm 

4 
Công ty TNHH đầu tư và phát triển 

cung ứng thực phẩm Thủy Phát 

Số 21.49-BT5 Dự án khu nhà ở sinh thái 

Xuân Phương, phường Xuân Phương, 

thành phố Hà Nội. 

Đạt Nguyên liệu thực phẩm 
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5 Công ty cổ phần đầu tư My Way 
Số 13-Lô BT1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, 

phường Mễ Trì, thành phố Hà Nội 
Đạt Nguyên liệu thực phẩm 

6 
Công ty TNHH thực phẩm và chế 

biến An Sinh 

Số 28 LK 7 Vinaphone Lai Xá, Hoài Đức, 

Hà Nội 
Đạt Nguyên liệu thực phẩm 

7 
Công ty TNHH thực phẩm sạch 

Hồng Vân 

Số 9, ngõ 79 ngách 16, Đường Cầu Giấy, 

Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 
Đạt Nguyên liệu thực phẩm 

8 
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Ban Mai 

Tầng 2, Vị trí số 3, Nhà B, Khu VL1 khu 

Thương mại - Dịch vụ Trung Văn, 

Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội. 

Đạt Nguyên liệu thực phẩm 

9 Công ty TNHH Xanh Hoàng Minh 
Số 100, ngõ 58A Hoàng Đạo Thành, 

phường Khương Đình,  thành phố Hà Nội. 
Đạt Nguyên liệu thực phẩm 

10 

Công ty cổ phần sản xuất và thương 

mại An Việt 

 

Nhà A, tầng 2, chợ thương mại dịch vụ 

Trung Văn 1A, phường Đại Mỗ, thành phố 

Hà Nội 

Đạt Nguyên liệu thực phẩm 

11 Công ty TNHH Hà Nội Xanh 
Số 17 ngõ 151/84 đường Nguyễn Đức 

Cảnh, phường Hoàng Mai, Thành phố Hà 

Nội. 

Đạt Nguyên liệu thực phẩm 
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12 
Công ty TNHH thực phẩm Phú 

Thiên Tân 

Tổ 22A, Phường Phương Liệt, thành phố 

Hà Nội. 
Đạt Nguyên liệu thực phẩm 

13 Hợp tác xã nông sản Thành An Thôn 6, xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội Đạt Nguyên liệu thực phẩm 

14 

Công ty TNHH Lương thực thực 

phẩm và hoa quả Đạt Kiên 

 

Số nhà 58, ngõ 59, ngách 59/31, đường 

Văn Tiến Dũng, phường Phú, thành phố Hà 

Nội. 

Đạt Cung cấp trái cây 

15 
Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi 

Sao Xanh 

Tập thể công ty Bắc Hà, xã Phúc Thịnh, TP 

Hà Nội 
Đạt Nguyên liệu thực phẩm 

16 
Công ty TNHH thực phẩm Huy 

Cương 

 

Số nhà 88 đường Phúc Diễn, phường Phú 

Diễn, Hà Nội 
Đạt Cung cấp Gạo, đỗ 

17 Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki 
Số nhà 25, phố Trương Định, phường 

Tương Mai, thành phố Hà Nội. 
Đạt 

Sản phẩm bánh ngọt, bánh mỳ, bánh 

bao, custard Pudding, các sản phẩm 

bánh khô... 

18 Công ty CPTM và dịch vụ Ngọc Hà 

B22-Lô 19, khu đô thị Định Công, đường 

Trần Điền, phường Phương Liệt, thành phố 

Hà Nội. 

Đạt 

Sản phẩm bánh của Công ty TNHH 

một thành viên Kinh Đô 
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2. Nhóm cung cấp suất ăn sẵn mang đến/nấu tại trường: 
 

TT Tên cơ sở 
Địa chỉ sản xuất, 

kinh doanh 

Kết quả 

đánh giá 

Sản phẩm đủ điều kiện cung 

cấp 
Nội dung ưu tiên 

1 
Công ty TNHH Hương Việt 

Sinh 

Lô BT1, ngõ 191, đường 

Phúc Lợi, Phường Phúc 

Lợi, TP. Hà Nội 

Đạt 
Cung cấp suất ăn sẵn mang 

đến/nấu tại chỗ 
Đạt 04/07 tiêu chí 

2 
Công ty TNHH Quang Anh 

Chu 

Số 15, ngách 45, ngõ 

Thiên Hùng, phố Khâm 

Thiên, phường Văn Miếu 

– Quốc Tử Giám, thành 

phố Hà Nội. 

Đạt 
Cung cấp suất ăn sẵn mang 

đến/nấu tại chỗ 

Đạt 04/07 tiêu chí 

 

3 
Công ty TNHH thương mại 

và dịch vụ Ban Mai 

Tầng 2, Vị trí số 3, Nhà 

B, Khu VL1 khu 

Thương mại - Dịch vụ 

Trung Văn, Phường Đại 

Mỗ, Thành phố Hà Nội. 

Đạt 
Cung cấp suất ăn sẵn mang 

đến/nấu tại chỗ 

Đạt 04/07 tiêu chí 

 

4 
Công ty cổ phần thực phẩm 

Ngôi Sao Xanh 

Tập thể công ty Bắc Hà, 

xã Phúc Thịnh, TP Hà 

Nội 

Đạt 
Cung cấp suất ăn sẵn mang 

đến/nấu tại chỗ 

Đạt 03/07 tiêu chí 

 

5 
Công ty TNHH thực phẩm 

và chế biến An Sinh 

Số 28 LK 7 Vinaphone 

Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội 
Đạt 

Cung cấp suất ăn sẵn mang 

đến 

Đạt 03/07 tiêu chí 
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3. Nhóm cung cấp sữa chua, thức uống dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng công thức… 
 

TT Tên cơ sở 
Địa chỉ sản xuất, 

kinh doanh 

Kết quả 

đánh giá 
Sản phẩm đủ điều kiện cung cấp 

1 
Công ty TNHH Mega 

Milky 

Chi nhánh VP HN: Số 12, ngõ 48 

Tân Phong, phường Thượng Cát, 

TP Hà Nội 

Đạt 

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Mega Milky 

Grow School; Sản phẩm dinh dưỡng công 

thức Megacare Gold 3; Sữa chua có đường 

hiệu Organic. 

2 
Công ty TNHH dịch vụ 

và thương mại Hà Lê 

Tầng 1, chung cư Tecco Garden, 

đường Quang Lai, xã Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội. 

Đạt 
Các sản phẩm sữa của Công ty cổ phần sữa 

Việt Nam (Vinamilk). 

3 
Công ty cổ phần đầu tư 

Học đường Xanh 

Khu thương mại - dịch vụ Trung 

Văn 2, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội 
Đạt 

Sản phẩm dinh dưỡng Metacare kinder; Sữa 

dinh dưỡng trái cây Nutricare Smarta Grow 

hương cam; Sữa chua có đường Elovi; Sữa 

chua Ba Vì có đường. 

4 

Công ty TNHH thương 

mại và xây dựng Huyền 

Linh 

Lô số 10, cụm Công nghiệp Thanh 

Oai, xã Bình Minh, thành phố Hà 

Nội 

Đạt 
Các sản phẩm sữa của Công ty cổ phần sữa 

Việt Nam (Vinamilk) 

5 
Công ty Cổ phần phát 

triển Eco School 

Tầng 2, khu VL2, chợ TMDV Trung 

Văn 2 Đường Trung Thư, phường 

Đại Mỗ, Hà Nội. 

 

Đạt 

- Sản phẩm dinh dưỡng của Công ty cổ phần 

thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương: 

Thực phẩm bổ sung Nuvi Grow School trên 2 

tuổi; Nuti sữa bột nguyên kem. 

- Sản phẩm sữa chua có đường, sữa chua uống 

của Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional 

foods Việt Nam. 

- Sản phẩm sữa bột, sữa chua, sữa tươi của Công 

ty Cổ phần sữa TH 

6 
Công ty cổ phần sữa 

Vitadairy Việt Nam 

Khu Công nghiệp Quất Động, 

Thường Tín, Hà Nội. 
Đạt 

Sản phẩm dinh dưỡng VitaGrow 1+; Sản 

phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 tuổi Oggi 2+  
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7 

Công ty Cổ phần sữa Việt 

Nam – Nhà máy sữa Tiên 

Sơn 

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã 

Hoàng Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh 

Đạt 
Sữa tươi học đường các loại dung tích 110ml 

hoặc 180ml 

 
 

4. Nhóm cung cấp nước uống đóng chai: 
 

TT Tên cơ sở 
Địa chỉ sản xuất, 

kinh doanh 

Kết quả 

đánh giá 

1 Chi nhánh Công ty TNHH Lavie Hà Nội 
Tầng 12, Tòa nhà Cland, 156 ngõ Xã Đàn 2, 

phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. 
Đạt 

2 Công ty nước tinh khiết Hà Nội 
Số 461 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội. 
Đạt 

3 Công ty TNHH nước giải khát Việt Nhật 
Số 9 ngõ 173/75/32 Hoàng Hoa Thám, phường 

Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Đạt 
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PHỤ LỤC 2 

Kết quả đánh giá điều kiện đối với các các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp nấu ăn trực tiếp tại trường 

(Kèm theo Thông báo số………/TB-UBND, ngày ……. tháng 9 năm 2025) 

 

STT Tên cơ sở Kết quả đánh giá 

1  Mầm non Phú Diễn Đủ điều kiện ATTP để tổ chức bếp ăn nấu ăn trực tiếp tại trường 

2  Mầm non Hồ Tùng Mậu Đủ điều kiện ATTP để tổ chức bếp ăn nấu ăn trực tiếp tại trường 

3  Mầm non Phúc Diễn Đủ điều kiện ATTP để tổ chức bếp ăn nấu ăn trực tiếp tại trường 

4  Mầm non Phú Diễn A Đủ điều kiện ATTP để tổ chức bếp ăn nấu ăn trực tiếp tại trường 

5  Mầm non Họa Mi Đủ điều kiện ATTP để tổ chức bếp ăn nấu ăn trực tiếp tại trường 

6  Mầm non Mai Dịch Đủ điều kiện ATTP để tổ chức bếp ăn nấu ăn trực tiếp tại trường 

7  Tiểu học Hồ Tùng Mậu Đủ điều kiện ATTP để tổ chức bếp ăn nấu ăn trực tiếp tại trường 

8  Tiểu học Phú Diễn Đủ điều kiện ATTP để tổ chức bếp ăn nấu ăn trực tiếp tại trường 

9  Tiểu học Phúc Diễn Đủ điều kiện ATTP để tổ chức bếp ăn nấu ăn trực tiếp tại trường 

10  Tiểu học Nguyễn Khả Trạc Đủ điều kiện ATTP để tổ chức bếp ăn nấu ăn trực tiếp tại trường 

11  THCS Phú Diễn A Đủ điều kiện ATTP để tổ chức bếp ăn nấu ăn trực tiếp tại trường 
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